PHỤ LỤC SỐ 1
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH (THÀNH PHỐ) ....
TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN HỖ TRỢ GIỐNG CÂY TRỒNG ĐỂ KHÔI PHỤC SẢN XUẤT VÙNG BỊ THIÊN TAI, DỊCH BỆNH 
(Từ ngày tháng năm đến ngày tháng năm) 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 187/2010/TT-BTC ngày 22/11/2010 của Bộ Tài chính)

	STT
	Chỉ tiêu
	Tổng hợp thiệt hại
	Kinh phí hỗ trợ giống

	
	
	Tổng giá trị thiệt hại (tr. đ)
	Diện tích thiệt hại hơn 70%
	Diện tích thiệt hại từ 30% - 70%
	Tổng NSNN h trợ (tr. đ)
	Trong đó

	
	
	
	Lúa thuần (ha)
	Lúa lai (ha)
	Ngô và rau màu (ha)
	Cây công nghiệp (ha)
	Cây ăn quả lâu năm (ha)
	Lúa thuần (ha)
	Lúa lai (ha)
	Ngô và rau màu (ha)
	Cây công nghiệp (ha)
	Cây ăn quả lâu năm (ha)
	
	NSNN hỗ trợ (tr.đ)
	NSĐP đảm bảo (tr.đ)
	Hỗ trợ bằng hiện vật từ NSTW quy ra tiền
	Hỗ trợ bằng hiện vật từ NSĐP quy ra tiền

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	
	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Huyện A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Huyện B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chi tiết theo từng huyện
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: Không bao gồm hỗ trợ theo Quyết định số 719/QĐ-TTg ngày 05/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ. 
Ngày  tháng  năm
Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố
(Ký tên đóng dấu)

PHỤ LỤC SỐ 2 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH (THÀNH PHỐ) ....
TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN HỖ TRỢ GIỐNG VẬT NUÔI, GIỐNG THUỶ SẢN ĐỂ KHÔI PHỤC SẢN XUẤT VÙNG BỊ THIÊN TAI, DỊCH BỆNH 
(Từ ngày tháng năm đến ngày tháng năm) 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 187/2010/TT-BTC ngày 22/11/2010 của Bộ Tài chính)

	STT
	Chỉ tiêu
	Tổng hợp thiệt hại
	Kinh phí hỗ trợ giống

	
	
	Tổng giá trị thiệt hại (tr. đ)
	Thiệt hại đối với vật nuôi
	Thiệt hại đối với nuôi trồng thuỷ, hải sản
	Tổng NSNN h trợ (tr. đ)
	NSNN hỗ trợ (tr.đ)
	NSĐP đảm bảo (tr.đ)
	Hỗ trợ bằng hiện vật từ NSTW quy ra tiền
	Hỗ trợ bằng hiện vật từ NSĐP quy ra tiền

	
	
	
	Gia cầm (con)
	Lợn (con)
	Trâu, bò, ngựa (con)
	Hươu, nai, cừu, dê (con)
	Thiệt hại hơn 70%
	Thiệt hại từ 30 - 70%
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Diện tích nuôi trồng thuỷ, hải sản
	Lồng, bè nuôi trồng thuỷ, hải sản
	Diện tích nuôi trồng thuỷ, hải sản (ha)
	Lồng, bè nuôi trồng thuỷ, hải sản (ha)
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Huyện A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Huyện B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chi tiết theo từng huyện
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: Không bao gồm hỗ trợ theo Quyết định số 1459/QĐ-TTg ngày 7/11/2006 và Văn bản số 1486/TTg-KTN ngày 9/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ. 

Ngày …tháng ….năm
Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố
(Ký tên đóng dấu)

PHỤ LỤC SỐ 3
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH (THÀNH PHỐ) ....
TỔNG HỢP KINH PHÍ ĐÃ CHI HỖ TRỢ GIỐNG CÂY TRỒNG, GIỐNG VẬT NUÔI, GIỐNG THUỶ SẢN ĐỂ KHÔI PHỤC SẢN XUẤT VÙNG BỊ THIÊN TAI, DỊCH BỆNH (ĐẾN THỜI ĐIỂM BÁO CÁO) 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 187/2010/TT-BTC ngày 22/11/2010 của Bộ Tài chính)
Đơn vị: Triệu đồng

	STT
	Chỉ tiêu
	Tổng số tiền hỗ trợ
	Trong đó

	
	
	
	Giống cây trồng
	Giống vật nuôi
	Giống thuỷ, hải sản
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Quyết định hỗ trợ kinh phí (Số QĐ, ngày, tháng, năm)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Huyện A
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Huyện B
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	....
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	(Chi tiết theo từng huyện)
	 
	 
	 
	 
	 


Ghi chú: Không bao gồm hỗ trợ theo Quyết định số 1459/QĐ-TTg ngày 7/11/2006, Văn bản số 1486/TTg-KTN ngày 9/9/2008 và Quyết định số 719/QĐ-TTg ngày 05/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ. 

Ngày ..tháng ..năm
Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố
(Ký tên đóng dấu)

